BỘ TÀI CHÍNH


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về DTQG của các Bộ ngành được phân công quản lý, bảo quản xăng dầu DTQG trong thời gian vừa qua

(Kèm theo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số ……./TTr-BTC ngày …../…../2019 của Bộ Tài chính)
1. Về căn cứ pháp lý


Luật DTQG được ban hành năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013) thay thế cho Pháp lệnh DTQG và một số Nghị định của Chính phủ nêu tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg (ban hành ngày 19/3/2010). Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành một số Thông tư hướng dẫn Luật DTQG có một số nội dung quy định mới liên quan đến công tác quản lý xăng dầu DTQG; ngoài ra, ngày 26/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2017/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 27/11/2008) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính, trong đó quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính liên quan đến việc quản lý nhà nước về DTQG. Do vậy, cần sửa đổi căn cứ pháp lý nêu tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  (Điều 1,2) 

Quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo quản xăng dầu DTQG đến nay không có vướng mắc mà chỉ sửa lại một số cụm từ cho phù hợp với Luật dự trữ quốc gia như: Quản lý tài chính thành cơ chế tài chính, dự trữ nhà nước thành dự trữ quốc gia và bổ sung nội dung “hình thành”, “sử dụng” xăng dầu dự trữ quốc gia trong đối tượng áp dụng.
3. Về nguyên tắc quản lý xăng dầu DTQG (Điều 3)

Hiện nay, các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và Điều 7 Luật DTQG; tuy nhiên, xăng dầu DTQG từ khi đưa vào dự trữ chưa thực hiện xuất cấp theo các mục tiêu DTQG mà chỉ thực hiện xuất hao hụt theo định mức, hằng năm NSNN không cấp bù kinh phí để bù lại số lượng xăng dầu hao hụt này làm giảm số lượng xăng dầu bảo quản, giảm nguồn lực dự trữ quốc gia và chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật dự trữ quốc gia “Hàng dự trữ quốc gia sau khi xuất phải được bù lại đủ, kịp thời”; do đó, để phù hợp với quy định cần thiết sửa đổi bổ sung nội dung này như sau: Xăng dầu DTQG sau khi xuất phải được bù lại đủ kịp thời; số lượng xăng dầu hao hụt trong quá trình bảo quản được bố trí dự toán ngân sách nhà nước để thanh toán theo quy định.

4. Về tổ chức quản lý xăng dầu DTQG (Điều 4)


Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương là cơ quan được Chính phủ phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý mặt hàng xăng dầu DTQG theo đúng quy định tại Điều 4 Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg về tổ chức quản lý xăng dầu DTQG “Cơ quan dự trữ nhà nước về xăng dầu bao gồm: Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước theo phân công của Chính phủ”. Trong đó: Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ bảo quản cho Tổng cục Hậu cần (đối với nhiên liệu TC-1) và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (đối với dầu Diesel); Bộ Công Thương ký hợp đồng thuê bảo quản với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đồng Tháp và Công ty Cổ phần nhiên liệu bay (bảo quản xăng dầu hàng không). Các đơn vị thực hiện bảo quản xăng dầu DTQG trong hệ thống kho hiện có của đơn vị trên cả nước theo đúng quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 17/01/2011.

Ngày 21/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia và Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 về sửa đổi, bổ sung danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013; trong đó phân công cho Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý danh mục mặt hàng xăng, dầu DTQG. Do đó, việc phân công quản lý xăng dầu cho 02 bộ (Công Thương, Quốc phòng) như hiện nay là phù hợp với quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và các Nghị định số 94/2013/NĐ-CP, số 128/2015/NĐ-CP nên không cần sửa đổi, bổ sung. 

5. Về danh mục xăng dầu DTQG (Điều 5)


Xăng dầu DTQG hiện nay bao gồm: Xăng RON 92 (đang triển khai xuất bán để mua xăng RON95 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), Dầu diesel (DO), Dầu mazut (FO), nhiên liệu bay Jet A-1, nhiên liệu hàng không TC-1. Các chủng loại xăng dầu DTQG này đều nằm trong danh mục chi tiết xăng dầu DTQG được quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg (1. Xăng dùng cho các loại động cơ; 2. Dầu Diesel; 3. Nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng; 4. Nhiên liệu dùng cho máy bay quân sự. 5. Dầu thô; 6. Các loại xăng dầu dự trữ nhà nước khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và phù hợp với danh mục chi tiết mặt hàng quy định tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ.

6.  Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước (Điều 6,7) 

Trong những năm qua, do nguồn lực NSNN còn khó khăn nên việc mua tăng các chủng loại xăng dầu DTQG chưa được bố trí; kế hoạch và dự toán NSNN 5 năm, hằng năm được bố trí chi cho công tác bảo quản xăng dầu DTQG. Về cơ bản các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG đã thực hiện xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg. Tuy nhiên, tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg chưa quy định cụ thể về trình tự xây dựng kế hoạch, nội dung kế hoạch, các nội dung về NSNN chi cho DTQG. Sau khi Luật DTQG được ban hành, công tác lập kế hoạch, dự toán NSNN được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong đó nội dung kế hoạch và nội dung dự toán ngân sách được tách ra thành các điều khoản riêng và quy định cụ thể thẩm quyền xây dựng kế hoạch, nội dung kế hoạch, trình tự xây dựng kế hoạch và giao kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch. Do vậy nội dung về kế hoạch và dự toán NSNN quy định tại Điều 6,7 cần sửa đổi, bổ sung cho phù với quy định với Thông tư số 145/2013/TT-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nêu trên.
7. Về nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu DTQG (Điều 8) 

Trong những năm gần đây, do NSNN còn khó khăn nên chưa bố trí kinh phí cho việc nhập tăng xăng dầu DTQG. Từ khi đưa mặt hàng xăng dầu vào dự trữ quốc gia, các Bộ ngành quản lý xăng dầu DTQG chưa thực hiện xuất cấp mặt hàng xăng dầu DTQG theo mục tiêu DTQG, trong tình huống đột xuất cấp bách và xuất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; hằng năm chỉ thực hiện xuất giảm do hao hụt theo định mức và được hạch toán theo sổ sách. Do đó, nội dung quy định về nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu DTQG tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg đến nay không có vướng mắc và cơ bản phù hợp với quy định hiện hành về DTQG.

8. Về phương thức mua, bán và nhập tăng (Điều 9, 10)  

Sau khi được Chính phủ phân công nhiệm vụ quản lý, bảo quản xăng dầu DTQG và Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch mua, bán, nhập tăng xăng dầu DTQG; các Bộ ngành đã triển khai mua qua phương thức đấu thầu, bán theo phương thức đấu giá, đảm bảo đúng quy định tại Điều 9, Điều 10 Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg (quy định phương thức mua, bán xăng dầu DTQG thực hiện theo Điều 24 Pháp lệnh Dự trữ quốc gia). Đến nay Pháp lệnh đã hết hiệu lực sau khi Luật dự trữ quốc gia được ban hành và được quy định cụ thể tại Điều 40, Điều 44 Luật dự trữ quốc gia; do đó, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật dự trữ quốc gia.
9. Về nhập, xuất luân phiên đổi hàng (Điều 11)   

- Đối với Bộ Quốc phòng, căn cứ thời gian lưu kho theo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc phòng, đến thời kỳ nhập xuất luân phiên đổi hàng, Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch để triển khai thực hiện. Kinh phí thực hiện việc luân phiên đổi hàng được NSNN bố trí trong dự toán chi nghiệp vụ DTQG (chi nhập, xuất, bảo quản) của Bộ Quốc phòng.

- Đối với Bộ Công Thương: Hàng năm, Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch nhập, xuất luân phiên đổi hàng xăng dầu, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch. Bộ Công Thương giao các đơn vị được thuê bảo quản chủ động tự thực hiện nhập, xuất luân phiên đổi hàng khi đến kỳ đổi hàng, NSNN không cấp bù chi phí phát sinh (thực hiện nguyên tắc một đổi một).

- Căn cứ quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg: Tại Điểm d Khoản 2 Điều 6 quy định về kế hoạch luân phiên đổi xăng dầu dự trữ nhà nước: Căn cứ tiêu chuẩn, chất lượng xăng dầu, thời hạn lưu kho theo quy định, hàng năm các Bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước lập kế hoạch xuất bán hàng cũ, nhập hàng mới theo quy định. Tại Khoản 2 Điều 11 quy định: Việc nhập, xuất luân phiên đổi hàng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dự trữ quốc gia, cụ thể: Căn cứ giá mua tối đa, giá bán tối thiểu do Bộ Tài chính quy định, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng DTQG quyết định phương thức mua, bán hàng DTQG, quyết định thời gian mua, bán hàng DTQG, mức giá mua, mức giá bán hàng DTQG để chủ động tổ chức thực hiện nhưng phải bảo đảm mức dự trữ tồn kho cuối kỳ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Căn cứ quy định của Luật DTQG và các văn bản pháp luật hiện hành: 
+ Tại Điều 37 Luật DTQG quy định: Nhập, xuất hàng DTQG theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng DTQG được thực hiện hằng năm. Bộ, ngành quản lý hàng DTQG lập kế hoạch nhập, xuất luân phiên đổi hàng DTQG gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trường hợp do giá thay đổi khi xuất bán để luân phiên đổi hàng mà số tiền thu được không mua đủ số lượng hàng theo kế hoạch được duyệt, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia mua số lượng hàng tương ứng với số tiền thu được.
+ Tại Điều 49 Luật DTQG quy định: Giá mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu thầu, giá bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu giá và được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá và pháp luật về giá.
+ Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá quy định: Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá mua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự trữ quốc gia (trừ hàng dự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); Bộ trưởng các Bộ quy định giá cụ thể đối với hàng dự trữ quốc gia.

+ Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định: Cục Quản lý Giá thẩm định phương án giá mua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự trữ quốc gia do các Bộ, ngành lập để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định.

Theo các quy định nêu trên, nhập, xuất hàng DTQG theo kế hoạch luân phiên đổi hàng DTQG được thực hiện hằng năm. Bộ, ngành quản lý hàng DTQG lập kế hoạch nhập, xuất luân phiên đổi hàng DTQG gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đồng thời, hàng DTQG khi mua vào phải thông qua đấu thầu, khi bán ra phải thông qua bán đấu giá. 
Như vậy, hiện nay việc nhập, xuất luân phiên đổi hàng của các Bộ, ngành chưa thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về DTQG. Tuy nhiên, nếu thực hiện nhập, xuất luân phiên đổi hàng theo đúng quy định sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi đó xăng, dầu phải luân phiên đổi hàng thường xuyên rất khó thực hiện. Hơn nữa hàng DTQG khi mua vào, bán ra phải cộng thêm một khoản chi phí về đến cửa kho dự trữ và chi phí từ cửa kho dự trữ đến thị trường; mặt khác, hàng DTQG khi mua vào phải có cả thuế GTGT, khi bán ra không có thuế giá trị gia tăng. Do đó, thực hiện xuất luân phiên đổi hàng theo quy định này sẽ mất rất nhiều chi phí; hàng năm, NSNN phải bố trí kinh phí để thực hiện nhập, xuất luân phiên đổi hàng không phù hợp với thực tế hiện nay.

10. Về nhập, xuất xăng dầu DTQG trong các trường hợp khác (Điều 12)   

Từ khi đưa mặt hàng xăng dầu vào dự trữ quốc gia, các Bộ ngành quản lý xăng dầu DTQG chưa thực hiện xuất cấp, mà chỉ thực hiện xuất giảm (dầu hỏa) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình thực hiện quy định tại Điều 12 Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và các quy định hiện hành về DTQG không có vướng mắc nên không cần sửa đổi, bổ sung.
11. Về điều chuyển nội bộ (Điều 13)   

Hiện nay, do đặc thù của mặt hàng xăng dầu phải thường xuyên đổi hàng để đảm bảo chất lượng, các kho bảo quản xăng dầu DTQG là các kho thuê ngoài của các doanh nghiệp nên các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG thực hiện điều chuyển nội bộ các bể chứa, kho chứa để phục vụ các nhiệm vụ phát sinh có báo cáo đơn vị chủ quản theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và các quy định hiện hành về DTQG; do đó không cần sửa đổi, bổ sung.
11. Kho xăng dầu DTQG (Điều 14,15)


- Kho bảo quản xăng dầu (thành phẩm) DTQG được bảo quản chung bồn, bể với hàng kinh doanh của đơn vị (đối với Bộ Công Thương) và để chung với hàng chuyên dùng quốc phòng (đối với Bộ Quốc phòng). Các kho bảo quản xăng dầu DTQG tại các Bộ, ngành quản lý xăng dầu DTQG là kho thuê của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, được bố trí trên các vùng chiến lược tại các đơn vị có hệ thống mạng lưới phân phối rộng có khả năng luân chuyển tốt, kho được đặt tại các địa điểm thuận lợi về giao thông, hầu hết là kho đầu nguồn, có sức chứa lớn; cơ bản phù hợp với quy hoạch hệ thống kho DTQG đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 17/11/2011 và quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg; tuy nhiên, tại Quyết định số 31/2010/TTg chưa nêu cụ thể về quy hoạch chi tiết mạng lưới kho xăng dầu DTQG, Quy hoạch quỹ đất sử dụng xây dựng kho dự trữ quốc gia. Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 59, 60 Luật dự trữ quốc gia, cụ thể: 

“Điều 59. Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia

1. Nguyên tắc quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia:

a) Phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia và quy hoạch sử dụng đất của địa phương;

b) Thuận lợi cho bảo vệ, phòng chống cháy nổ, giao thông, thông tin liên lạc, nhập, xuất hàng; bảo đảm kho không bị ngập lụt; đồng bộ, quy mô lớn, công nghệ bảo quản tiên tiến, cơ giới hóa trong nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia.

2. Nội dung quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Bảo đảm tính liên hoàn, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn với các vùng khác nhau trên toàn quốc, thuận lợi trong nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia;

b) Bảo đảm hiệu quả sử dụng cao;

c) Bảo đảm phát triển theo hướng hiện đại hóa công nghệ bảo quản và quy trình nhập, xuất;

d) Phù hợp với khả năng vốn đầu tư;

đ) Xác định rõ giải pháp và lộ trình thực hiện.

3. Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 60. Quy hoạch quỹ đất sử dụng xây dựng kho dự trữ quốc gia

1. Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia căn cứ quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia lập kế hoạch sử dụng đất xây dựng kho dự trữ quốc gia phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bố trí quỹ đất xây dựng kho dự trữ quốc gia theo quy hoạch và thực hiện quản lý nhà nước đối với đất sử dụng vào mục đích xây dựng kho dự trữ quốc gia.”
- Về kho dự trữ dầu thô: Theo chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 thì mức dự trữ quốc gia dầu thô đạt khoảng 700.000 tấn và theo quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035, mức dự trữ quốc gia đạt khoảng 1-1,7 triệu tấn. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ngân sách nhà nước còn khó khăn nên đến nay mặt hàng dầu thô chưa đưa vào dự trữ quốc gia. Do vậy, kho dự trữ dầu thô chưa được xây dựng.
Như vậy, kho DTQG (bao gồm cả kho xăng dầu DTQG) đã được quy định chi tiết trong Luật DTQG, trong đó đối với kho xăng dầu DTQG theo quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg đã được bổ sung một số nội dung như: Quy hoạch quỹ đất sử dụng xây dựng kho, yêu cầu đối với kho… do đó, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật DTQG.
12. Bảo quản xăng dầu DTQG (Điều 16,17,18,19)

a) Về nguyên tắc bảo quản xăng dầu DTQG

Hiện nay, xăng, dầu DTQG được đăng ký số lượng với các Bộ, ngành quản lý và được chứa chung trong cùng bồn, bể với hàng kinh doanh, hàng quốc phòng chưa thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg nên việc kiểm tra số lượng tồn kho thực tế, diễn biến chất lượng trong quá trình bảo quản là khó thực hiện. 


Căn cứ quy định tại Điều 51 Luật DTQG “Hàng dự trữ quốc gia phải được cất giữ riêng, đúng địa điểm quy định”. Để thực hiện đúng quy định này các Bộ, ngành ngoài việc phải thuê kho, thì phải xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia, trên cơ sở đó xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia để thay thế định mức hiện nay đang thực hiện đã lạc hậu.


b) Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu DTQG: Hiện nay, các Bộ, ngành quản lý xăng dầu DTQG đang xây dựng gửi Bộ Tài chính thẩm định ban hành theo quy định.

 - Định mức phí bảo quản hàng DTQG: Đối với nhiên liệu TC-1 hiện đang áp dụng định mức bảo quản ban hành kèm theo Thông tư số 474/2013/TT-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, về cơ bản đáp ứng được chi phí trong quá trình bảo quản của đơn vị. Đối với xăng dầu DTQG còn lại hiện đang áp dụng theo quy định tại Quyết định số 65/QĐ-BKH ngày 27/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ban hành đến nay đã hơn 15 năm); đến nay, một số chính sách đã thay đổi như: chế độ tiền lương, khấu hao, dịch vụ mua ngoài, thuê đất, chi phí khác bằng tiền... Do vậy, định mức chi phí bảo quản xăng dầu DTQG này đến nay không còn phù hợp. 

Về cơ bản quy định thẩm quyền xây dựng, ban hành quy chuẩn tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg không có vướng mắc và phù hợp với Luật DTQG và quy định hiện hành nên không cần sửa đổi, bổ sung.
13. Quản lý tài chính, ngân sách về xăng dầu DTQG (Điều 20, 21, 22)

Trong quá trình thực hiện, đến nay chưa có vướng mắc, tuy nhiên hiện nay Luật DTQG và các Thông tư hướng dẫn đã được ban hành, trong đó có quy định chi tiết nội dung về chế độ quản lý tài chính, ngân sách, quản lý giá, phí trong mua bán bảo quản hàng DTQG, chế độ kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo.
Bộ Tài chính tổng hợp nội dung, sửa đổi bổ sung quyết định số 31/2010/QĐ-TTg với các văn bản pháp luật hiện hành về dự trữ quốc gia kèm theo báo cáo.
* Đánh giá chung

- Kết quả đạt được

Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2010; sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, việc quản lý điều hành xăng dầu DTQG cơ bản thực hiện theo quy định, đây là một trong những cơ chế chính sách quan trọng trong quản lý xăng dầu DTQG, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu điều phối thị trường khi có các tình huống khẩn cấp; là cơ sở để tạo ra hành lang pháp lý đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác quản lý xăng dầu DTQG từ khâu nhập, xuất, luân phiên đổi hàng, bảo quản, quản lý danh mục, chủng loại xăng dầu; cách thức tổ chức quản lý; kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước; quy hoạch hệ thống kho; quản lý tài chính.

Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg đã khắc phục được tính không đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý xăng dầu DTQG trước đây, tạo điều kiện để công tác quản lý xăng dầu DTQG theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu của dự trữ quốc gia đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động dự trữ nhà nước về xăng dầu DTQG.

- Một số tồn tại, hạn chế

Căn cứ kết quả rà soát nêu trên, về cơ bản các nội dung tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg đã được quy định tại Luật DTQG và các văn bản pháp luật hiện hành về DTQG (có bảng so sánh kèm theo); tuy nhiên việc thực hiện công tác quản lý, bảo quản xăng dầu DTQG của các Bộ, ngành quản lý hàng DTQG hiện nay còn chưa theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và Luật DTQG, cụ thể:

+ Hiện nay, xăng dầu DTQG được để chung với hàng kinh doanh, hàng quốc phòng chưa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và Luật DTQG là phải được cất giữ riêng đúng địa điểm quy định (để kho, bể chứa riêng biệt), nên không xác định được việc nhập xuất luân phiên đổi hàng và lượng hao hụt xăng dầu thực tế mà chỉ thực hiện xuất giảm hao hụt theo định mức. Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức trong bảo quản xăng dầu chưa được ban hành (hiện nay đang áp dụng định mức được xây dựng từ năm 2003 đã lạc hậu, không còn phù hợp).
+ Việc nhập, xuất luân phiên đổi hàng xăng dầu DTQG chưa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg và pháp luật hiện hành về DTQG (xây dựng phương án giá mua, bán, triển khai tổ chức đấu thầu, đấu giá để mua hàng mới) mà được các Bộ, ngành chủ động xuất đổi hàng, NSNN không bù giá. Tuy nhiên, do xăng dầu DTQG phải nhập, xuất luân phiên đổi hàng thường xuyên; hơn nữa, việc nhập, xuất luân phiên thông qua đấu thầu, đấu giá mất nhiều thời gian, NSNN phải bổ sung kinh phí, không phù hợp với thực tế hiện nay. Do đó, việc ban hành quy định cụ thể về luân phiên, đổi hàng xăng dầu DTQG để phù hợp với thực tế là cần thiết để triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo quản xăng dầu DTQG hiệu quả.
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